	THANH TRA CHÍNH PHỦ


 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 10  năm 2010


ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN
BÁO CÁO 
Tổng  kết công tác thanh tra năm 2010

(Gắn với đánh giá thực hiện công tác thanh tra giai đoạn 2006 – 2010)


Phần 1: Kết quả thực hiện công tác năm 2010 
Khái quát tình hình kinh tế xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của bộ, ngành, địa phương tác động đến việc thực hiện công tác thanh tra năm 2010; tóm tắt Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2010 được duyệt, bao gồm cả kế hoạch lần đầu và các lần điều chỉnh kế hoạch (nếu có).
I. Công tác thanh tra 
1. Thanh tra hành chính

1.1. Thanh tra công tác quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước.  

- Số cuộc thanh tra, số đơn vị được thanh tra trách nhiệm. 

- Kết quả thanh tra  

- Kiến nghị xử lý vi phạm, khuyết điểm; kết quả xử lý (nếu có)
1.2. Thanh tra kinh tế - xã hội

a) Triển khai các cuộc thanh tra:

+ Tổng số cuộc thanh tra được tiến hành (số cuộc theo kế hoạch, số cuộc đột xuất, số cuộc đang thực hiện, số cuộc kết thúc);

+ Số đơn vị được thanh tra.

b) Kết quả qua thanh tra:

+ Số đơn vị có sai phạm.

+ Tính chất, mức độ sai phạm; tổng số sai phạm về kinh tế (tiền, đất đai, tài sản…), trong đó: sai phạm do tham nhũng, sai phạm do lãng phí, sai phạm khác…

+ Kiến nghị xử lý, bao gồm:

* Về kinh tế: Tiền, đất đai và các tài sản khác (thu hồi về cho Nhà nước, thu hồi để trả lại cho tổ chức, cá nhân; giảm trừ quyết toán; kiến nghị xử lý khác).
* Về hành chính: Kiến nghị xử lý đối với người sai phạm và kiến nghị chấn chỉnh quản lý;

* Về hình sự: Số vụ việc và số người chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Kết quả xử lý (trong đó gồm: kinh tế, hành chính, hình sự) 
c) Kết quả thanh tra trên một số lĩnh vực:

- Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Quản lý, sử dụng đất đai.

- Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách.

- Kết quả thanh tra chuyên đề Bảo hiểm xã hội (theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ) 
Từng lĩnh vực trên phải nêu rõ: số cuộc thanh tra, nội dung thanh tra chủ yếu, số đơn vị được thanh tra, số đơn vị có sai phạm và các sai phạm điển hình, kiến nghị xử lý (kinh tế, hành chính, hình sự), kết quả xử lý… Trong từng lĩnh vực cụ thể cần căn cứ vào tình hình và kết quả thanh tra, cung cấp thêm thông tin, số liệu cần thiết khác để làm rõ đặc điểm của kết quả thanh tra về lĩnh vực đó.

1.3. Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
+ Số cuộc thanh tra, số đơn vị được thanh tra.

+ Kết quả thanh tra.

+ Kiến nghị xử lý đối với người sai phạm và kiến nghị chấn chỉnh quản lý;

+ Kết quả xử lý (nếu có)

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
- Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (bao nhiêu cuộc, tại bao nhiêu đơn vị và từng lĩnh vực cụ thể);

- Tổng số tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, gồm (tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính; số tài sản, số giấy phép thu hồi, huỷ bỏ…).

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số tiền nộp phạt thu được; số tài sản, giấy phép đã được thu hồi và huỷ bỏ).
3. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

- Số kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra được kiểm tra.

- Kết quả kiểm tra việc thực hiện. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm và kết quả xử lý (nếu có).

III. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Công tác tiếp dân:

Số lượt công dân đã tiếp; số vụ việc; số đoàn đông người, trong đó phân định rõ số lượt tiếp dân của các cấp (cấp tỉnh; cấp huyện, cấp xã), so sánh với cùng kỳ năm 2009.
Việc xử lý khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp

2. Xử lý đơn thư:

- Tổng số đơn tồn năm 2009 chuyển sang.

- Tổng số đơn thư nhận được trong năm; so sánh với cùng kỳ 2009
- Kết quả phân loại đơn khiếu nại, tố cáo.
- Kết quả xử lý đơn thư (hướng dẫn, chuyển đơn, thụ lý)
3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Giải quyết khiếu nại:

Tổng số vụ khiếu nại đã giải quyết; tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền; tỷ lệ khiếu nại đúng, sai, có đúng có sai; Quyết định giải quyết đã được thi hành, chưa được thi hành; những vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.

b) Giải quyết tố cáo:

Tổng số vụ tố cáo đã giải quyết; tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền; tỷ lệ tố cáo đúng, sai, có đúng có sai; quyết định xử lý tố cáo đã được thi hành, chưa được thi hành; những vụ tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.
c) Giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài (theo Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/02/2009 của Thanh tra Chính phủ).
- Tổng số vụ việc tồn đọng phải giải quyết (kiểm tra lại); số vụ việc đã giải quyết; số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết.
- Kết quả kiểm tra lại (số vụ việc giữ nguyên nội dung quyết định; số vụ việc phải thay đổi nội dung).
d) Kết quả: Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi về cho Nhà nước và trả lại tài sản (số tiền, vàng bạc, đất đai và tài sản khác) cho tổ chức và cá nhân; số người được bảo vệ quyền lợi; số người vi phạm bị xử lý.
4. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Số lớp, số đợt tuyên truyền, số người tham gia; hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

III. Công tác phòng, chống tham nhũng.
1- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (số lớp, số đợt tuyên truyền, số người tham gia; hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật)
2. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN
- Việc ban hành các văn bản có liên quan đến phòng ngừa và xử lý tham nhũng; rà soát, ban hành quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi quản lý nhà nước (Số văn bản được xây dựng, ban hành; sửa đổi, bổ sung; huỷ bỏ…).
3- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

+ Kết quả thực hiện công khai, minh bạch hoạt động thanh tra gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính

+ Kết quả kê khai tài sản.

+ Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
+ Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.

+ Kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
+ Việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
4. Phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thông qua hoạt động của cơ quan thanh tra:
- Tổng số vụ, số đối tượng, số tài sản (tiền, đất, tài sản khác) tham nhũng đã phát hiện.
- Tổng số vụ, đối tượng, số tài sản (tiền, đất, tài sản khác) tham nhũng đã kiến nghị xử lý: hành chính, hình sự, kinh tế.
- Tổng số vụ, đối tượng, số tài sản (tiền, đất, tài sản khác) tham nhũng đã xử lý: hành chính, hình sự, kinh tế.
- Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để xẩy ra tham nhũng. 
- Một số vụ việc tham nhũng điển hình.
IV. Công tác xây dựng ngành
1- Kết quả công tác xây dựng thể chế.
2- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng; đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, nhân viên thanh tra.
- Thực trạng cán bộ, công chức của cơ quan thanh tra tính đến tháng 11/2010:
+ Tổng số cán bộ được tiếp nhận, nghỉ hưu, chuyển công tác, bổ nhiệm, luân chuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển đổi vị trí công tác, vi phạm kỷ luật (nêu số lượng từng loại) năm 2010.
+ Tổng số phòng, đơn vị trực thuộc (gồm những phòng nào).

+ Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: TTV cao cấp; TTV chính; Thanh tra viên; chuyên viên, cán bộ trong biên chế; lao động hợp đồng.
- Việc triển khai thực hiện Thông tư số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, nhân viên thanh tra; 

+ Tổng số cán bộ được cử đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, trong đó: cao cấp, nâng cao và cơ bản.

+ Tổng số cán bộ, công chức được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận.

+ Tổng số cán bộ được cử đi các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác
V. Đánh giá kết quả thực hiện trên các mặt công tác.

Đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế, tồn tại, khuyết điểm; giải pháp, kiến nghị, đề xuất trên các mặt công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành, cụ thể:
1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010, tập trung
a) Công tác thanh tra 

+ Theo yêu cầu đổi mới công tác thanh tra theo chỉ đạo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, tập trung: 

* Việc xây dựng chương trình, kế hoạch (tiến hành đạt tỉ lệ % về số cuộc thanh tra); thanh tra đột xuất (chiếm tỉ lệ % số cuộc thanh tra đã tiến hành); việc gắn kết thanh tra theo chương trình, kế hoạch với thanh tra đột xuất.
* Những điểm mới trong công tác thanh tra năm 2010 vai trò và tác động của thanh tra đối với quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

* Đánh giá việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác thanh tra của thanh tra Bộ, ngành, địa phương.

* Đánh giá chung về kết luận thanh tra (tính khả thi, tính kịp thời, tính nghiêm minh) và việc thực hiện kết luận thanh tra.

b) Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo  

+ Đánh giá tình hình khiếu nại và tố cáo của công dân trong năm qua có điểm gì phức tạp nổi lên, so sánh với năm 2009, những yếu tố mới xuất hiện (về nội dung, tính chất, mức độ…).
+ Về kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

+ Về những chủ trương, giải pháp, biện pháp đã được áp dụng (theo chỉ đạo của Trung ương; của địa phương, Bộ, ngành) trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm qua và hiệu quả của việc thực hiện chủ trương giải pháp đó.

+ Việc thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP về giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài của Bộ ngành, địa phương.
c) Đánh giá về công tác phòng,chống tham nhũng

+ Về công tác tuyên truyền; giáo dục học tập trong nội bộ và hệ thống chính trị; việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của các cơ quan có chức năng giám sát công tác phòng, chống tham nhũng…

+ Về xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng. 
+ Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa: đánh giá trên kết quả thực hiện (kê khai tài sản, công khai minh bạch, quy tắc ứng xử…); việc rà soát, khép kín cơ chế quản lý, việc phát hiện vấn đề qua nắm tình hình và dư luận; tính kịp thời khi xem xét, xử lý và kinh nghiệm thực tế rút ra qua xem xét, xử lý tình hình.
Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng so với kế hoạch đề ra.
+ Về chống tham nhũng: đánh giá sâu về vai trò của cơ quan thanh tra trong việc chống tham nhũng. 

d) Đánh giá công tác xây dựng ngành thanh tra

+ Về công tác xây dựng thể chế; 

+ Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ; thực chất đội ngũ cán bộ (về số lượng, cơ cấu, trình độ năng lực; kỹ năng, tính chuyên sâu, chuyên nghiệp trong công việc; việc tiếp cận với yêu cầu đổi mới phong cách làm việc); mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đối với địa phương đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, về giáo trình đào tạo, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu công tác.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra trong 5 năm (2006 – 2010): 

Trên cơ sở kết quả công tác của từng năm, trên những mặt công tác:

- Công tác thanh tra;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác phòng, chống tham nhũng;

- Công tác xây dựng ngành; 
Đánh giá từng mặt công tác trên: những tiến bộ nổi bật so với giai đoạn trước (2001 - 2005), những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn vướng mắc cơ bản, nguyên nhân, phát huy những nhân tố tích cực làm tiền đề cho việc đổi mới cơ quan và ngành thanh tra.    

Phần 2: Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2011

Một số định hướng cần quan tâm khi xây dựng chương trình, kế hoạch: 

a) Trong công tác thanh tra: Tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó tập trung thanh tra về quản lý đất đai, khoáng sản, tài chính công, quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách xã hội và quốc phòng, an ninh; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

Thanh tra kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm tập trung chủ yếu vào các chương trình quốc gia, các dự án (bao gồm vốn ngân sách, vốn vay).

Thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai gắn với bảo vệ môi trường.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra, chấn chỉnh, xử lý những vấn đề bức xúc, dư luận có nhiều ý kiến như: bảo vệ môi trường, thanh tra về dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ thực vật, giá cả hàng hóa, thông tin truyền thông...Thanh tra các địa phương tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản gắn liền với dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, kết hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  

b) Trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện vượt cấp đông người; giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng kéo dài, giữ ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
c) Trong công tác phòng, chống tham nhũng: thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa và chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, Đề án Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng…
d) Trong công tác xây dựng ngành thanh tra: tập trung hoàn thiện hệ thống tổ chức thanh tra theo cơ chế mới; rà soát quy chế, bộ máy tổ chức, tiêu chuẩn bổ nhiệm thanh tra viên…nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra;

Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực hoạt động của ngành thanh tra; xây dựng văn hoá thanh tra; đẩy mạnh các phong trào thi đua ngay từ năm đầu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra./.   
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